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Cạnh tranh và độc quyền là hai thái cực đối lập
trong một thể thống nhất và có quan hệ nhân quả
trong cấu trúc thị trường. Nếu cạnh tranh gay gắt,
cao độ mà không có sự quản lý, điều tiết của Chính
phủ sẽ dẫn đến độc quyền - độc quyền là hệ quả tất
yếu của cạnh tranh. Còn ngược lại, độc quyền nếu
không kiểm soát và giảm quyền lực sẽ là lực cản và
có thể triệt tiêu cạnh tranh, làm thay đổi cơ cấu và
sự tương quan giữa các chủ thể kinh doanh trên thị
trường. Do đó, muốn khuyến khích cạnh tranh và
tạo ra môi trường cạnh tranh thì phải kiểm soát, hạn
chế, điều tiết và chống độc quyền trong kinh doanh.
Mặc dù độc quyền được hình thành theo cơ chế và
nguyên nhân nào thì đều gây ra những hậu quả và
tổn thất cho xã hội và người tiêu dùng. Vì vậy, việc
nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các thể chế,
chính sách kiểm soát độc quyền và chống cạnh tranh
không lành mạnh trong tiến trình đổi mới và tái cấu
trúc các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay là cấp
thiết và có ý nghĩa thời sự quan trọng.

1. Tổng quan lý luận về độc quyền và hệ thống
chính sách kiểm soát độc quyền 

Độc quyền cũng như cạnh tranh là vấn đề kinh

điển, đã có nhiều tác giả và chuyên gia kinh tế trong
và ngoài nước viết và bàn luận về vấn đề này. Mặc
dù quan điểm, nhận thức và cách tiếp cận của các
nhà kinh tế có khác nhau, nhưng đều thống nhất về
đặc điểm và kết quả đánh giá đối với độc quyền.

Về cấu trúc thị trường, dưới góc độ thực chứng
thì trong cuốn từ điển kinh doanh của Vương quốc
Anh (năm 1992) có để cập đến phân chia cấu trúc
thị trường với ba cấp độ: Cạnh tranh hoàn hảo, cạnh
tranh không hoàn hảo và độc quyền1. Trong đó,
cạnh tranh không hoàn hảo có cạnh tranh mang tính
độc quyền và độc quyền nhóm.

Theo nguyên lý kinh tế học thì cấu trúc thị trường
gồm có các thị trường cạnh tranh hoàn hảo, cạnh
tranh độc quyền, độc quyền tập đoàn và độc quyền2.
Như vậy, về cơ bản hai tài liệu này và các tài liệu
khác đều thống nhất với nhau và đều cho rằng: cạnh
tranh và độc quyền là hai hình thái tồn tại khách
quan và là xu hướng phát triển tất yếu của cấu trúc
thị trường. Mặc dù được thể hiện ở các hình thái,
cập độ và cơ chế hình thành khác nhau, nhưng  có
điều ở ta ít được nói đến đó là độc quyền còn được
sản sinh ra từ môi trường cạnh tranh hoặc là hệ quả
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tất yếu của quá trình cạnh tranh gay gắt, cao độ. Khi
nghiên cứu cấu trúc thị trường, hầu hết các nhà kinh
tế và tác giả đều nhất trí cho rằng: Cạnh tranh hoàn
hảo và độc quyền  chỉ tồn tại trên lý thuyết, do đó,
thực tế trên thị trường, nếu xét về bản chất của tiến
trình phát triển và nếu không có biện pháp kiểm
soát, điều tiết mà để cạnh tranh tự do, chắc chắn
chúng sẽ phát triển theo con đường: Từ cạnh tranh
lành mạnh sang cạnh tranh không lành mạnh, rồi
sang cạnh tranh mang tính độc quyền và cuối cùng
là độc quyền3. Từ đây một luận cứ rút ra: Nếu xuất
hiện cạnh tranh và đảm bảo được cạnh tranh lành
mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp, giữa các
thành phần kinh tế thì tình trạng độc quyền khó có
thể tồn tại.

Một vấn đề đặt ra là dù độc quyền được hình
thành theo cơ chế và nguyên nhân nào, dù là chủ
quan hay khách quan, dù là độc quyền nhà nước hay
độc quyền tự nhiên, kể cả độc quyền từ hệ quả của
quá trình cạnh tranh gay gắt thì luôn luôn tìm mọi
cách duy trì và lạm dụng vị trí độc quyền để thống
lĩnh thị trường, ngăn cản cạnh tranh, loại trừ các đối
thủ cạnh tranh và không cho các doanh nghiệp tiềm
năng gia nhập thị trường bằng mọi thủ đoạn như
thôn tính, sáp nhập, liên kết, phân chia thị trường và
định giá độc quyền để có lợi nhuận tối đa. Đây là
mục tiêu và là sứ mệnh của Nhà độc quyền.

Ở nước ta, mặc dù doanh nghiệp độc quyền ở lĩnh
vực kinh doanh khác nhau, sản phẩm khác nhau, con
người khác nhau… nhưng phương pháp và kết quả
lại giống nhau, điệp khúc cũng giống nhau: “Lỗ đã
có nhà nước bù”, “Lỗ, tăng giá”, “Hiệu quả thấp –
lương cao – người tiêu dùng gánh chịu”... Do đó, nếu
không tái cơ cấu, không kiểm soát và hạn chế độc
quyền,… không tạo lập và có một thị trường cạnh
tranh bình đẳng thì độc quyền vẫn tồn tại.

Với tư cách là người quản lý xã hội, quản lý kinh
tế, Nhà nước cần phải sử dụng một hệ thống các
công cụ chính sách, thể chế và pháp luật để kiểm
soát, điều tiết độc quyền một cách kiên quyết và
cứng rắn, chống những hành vi cạnh tranh không
lành mạnh, và qua đó tạo lập môi trường cạnh tranh
bình đẳng, công khai và minh bạch, tạo điều kiện
thuận lợi cho các chủ thể kinh doanh có hiệu quả,
góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

2. Chính sách kiểm soát độc quyền nhìn từ
kinh nghiệm của nước ngoài

Mặc dù hệ thống pháp luật, thể chế và chính sách
kiểm soát, điều tiết và chống độc quyền kinh doanh
ở mỗi quốc gia có những đặc điểm khác nhau, cách

hành xử và điều chỉnh cũng không hoàn toàn giống
nhau, nhưng lại thống nhất với nhau ở mục đích và
nhóm các hành vi cần thiết phải kiểm soát và điều
chỉnh. Những kinh nghiệm của các nước Mỹ, Nhật,
Trung Quốc, Australia và Mexico…  là bài học rất
hữu ích và có giá trị tham khảo cho Việt Nam.

Mỹ là nước sử dụng rộng rãi và thành công yếu
tố cạnh tranh để phát triển kinh tế và là nước ban
hành luật cạnh tranh rất sớm. Vì Mỹ thực tế đã có
môi trường cạnh tranh tự do, cho nên pháp luật cạnh
tranh của Mỹ tập trung chủ yếu vào việc ngăn ngừa,
hạn chế hình thành độc quyền. Trong khi đó, Aus-
tralia thì ngược lại: chú trọng phát triển cạnh tranh,
chống hạn chế cạnh tranh hơn là kiểm soát hành vi
của doanh nghiệp độc quyền. Còn Nhật Bản sau
chiến tranh môi trường kinh doanh cũng thiếu minh
bạch, rõ ràng. Chính sách cạnh tranh lúc này chỉ
được coi là một hình thức quản lý, chứ không phải
là một nguyên tắc tổ chức của nền kinh tế4. Luật
chống độc quyền của Nhật Bản được ban hành hơn
nửa thế kỷ nay (1947), nhưng mấy thập niên gần
đây chính sách kinh tế của Nhật Bản đã chuyển sang
dựa nhiều hơn vào cạnh tranh. Cạnh tranh thường đi
kèm với tự do và lành mạnh, phải ngăn ngừa tập
trung cao độ. Tương tự như nhiều nước, Luật chống
độc quyền của Nhật Bản nghiêm cấm các hành vi và
thủ đoạn như thỏa thuận, thông đồng với các đối thủ
để hạn chế cạnh tranh, phân chia thị trường, chi phối
giá cả, ngăn cản các doanh nghiệp tiềm năng gia
nhập thị trường…

Mexico là  nước đang phát triển, dám đương đầu,
chấp nhận và khuyến khích cạnh tranh ngay cả với
nước láng giềng khổng lồ có khoảng cách phát triển
kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ khá xa. Ở
Mexico, độc quyền bị cấm từ giữa thế kỷ 19, và từ
năm 1917 những điều cấm này đã được thể hiện
trong Hiến pháp của Mexico.

Trung Quốc là nước có nhiều đặc điểm tương
đồng với Việt Nam, đã gắn kết hữu cơ giữa chính
sách tăng cường cạnh tranh với chống độc quyền, vì
nó vừa biểu hiện nội dung kết quả, vừa là công cụ
và động lực hữu hiệu thực hiện chuyển đổi nền kinh
tế. Để tránh rơi vào tình trạng trì trệ và hoạt động
kém hiệu quả, Trung Quốc đã bắt đầu giảm mạnh sự
can thiệp trực tiếp của nhà nước vào nền kinh tế,
tiến hành đổi mới các công ty và tập đoàn kinh tế,
tạo môi trường cạnh tranh. Tình trạng độc quyền
nhà nước hoặc độc quyền doanh nghiệp trong một
số ngành công nghiệp chủ chốt như xăng dầu, hóa
chất, phân phối điện và viễn thông cũng bị đề xuất
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xóa bỏ, cho phép tư nhân tham gia và cạnh tranh.
Chuyển các cơ quan quản lý các công ty và tập đoàn
nhà nước thành đơn vị làm chính sách và giám
sát,…5.

Ngoài ra, những kinh nghiệm về kiểm soát và
chống độc quyền, duy trì môi trường cạnh tranh của
các nước như Hàn Quốc, Đức, Pháp, Nga… đều là
những bài học rất hữu ích và có giá trị tham khảo
cho Việt Nam.

Tóm lại, chính sách kiểm soát và hạn chế độc
quyền, chống những hành vi cạnh tranh không lành
mạnh hoặc lạm dụng vị trí độc quyền để thống lĩnh
thị trường có thể coi như là một bộ phận của cơ sở
hạ tầng pháp lý ở tất cả mọi nền kinh tế thị trường.
Nó là công cụ trực tiếp để bảo đảm môi trường cạnh
tranh lành mạnh, bình đẳng, là công cụ để duy trì
động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

3. Tác động của hệ thống chính sách đến kiểm
soát độc quyền và chống cạnh tranh không lành
mạnh ở Việt Nam

Trước tiên, chúng ta phải thống nhất và hiểu rằng
mục tiêu tổng quát và bao trùm nhất của hệ thống
chính sách kiểm soát, điều tiết và điều chỉnh độc
quyền, chống hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh
không lành mạnh là để tạo lập và duy trì môi trường
cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các chủ thể
kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, nhằm
tăng phúc lợi cho xã hội và người tiêu dùng, bảo
đảm tự do cạnh tranh và tăng hiệu quả của nền kinh
tế. Trong các văn kiện và chiến lược phát triển kinh
tế - xã hội của Việt Nam qua các kỳ đại hội đều nhấn
mạnh: “Tạo môi trường và điều kiện cho sự cạnh
tranh hợp pháp và sự hợp tác liên doanh tự nguyện,
bình đẳng giữa các đơn vị thuộc mọi thành phần
kinh tế trong nước và ngoài nước. Từng bước xóa
bỏ độc quyền nhà nước và đặc quyền ở hầu hết các
ngành, các lĩnh vực kinh tế”6, “Phải ban hành luật
kiểm soát độc quyền trong kinh doanh, chống cạnh
tranh không lành mạnh và chống hạn chế thương
mại”7, “Nhà nước tạo môi trường pháp lý thuận lợi,
bình đẳng cho các doanh nghiệp và hạn chế, kiểm
soát độc quyền trong kinh doanh”8, “Nghiêm cấm
các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và
vị trí độc quyền… Kiểm soát doanh nghiệp hoạt
động trong lĩnh vực độc quyền Nhà nước, doanh
nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công
ích”9.

Qua thực tế triển khai, hệ thống chính sách kiểm
soát độc quyền kinh doanh và chống cạnh tranh
không lành mạnh ở Việt Nam trong thời gian qua,

đặc biệt kể từ khi luật cạnh tranh của Việt Nam có
hiệu lực (01/07/2005), đã có tác động rất mạnh và
thực sự là công cụ hữu hiệu để nhà nước bảo đảm
môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo điều kiện
thuận lợi cho các thành phần kinh tế và chủ thể kinh
doanh có hiệu quả.

Tuy nhiên, hệ thống chính sách kiểm soát độc
quyền và chống cạnh tranh không lành mạnh của ta
vẫn còn có những bất cập và hạn chế nhất định.

Sau đây là những tác động cụ thể của các chính
sách:

3.1. Tác động của Luật cạnh tranh đến kiểm
soát độc quyền và chống cạnh tranh không lành
mạnh ở Việt Nam 

Muốn duy trì và bảo đảm tự do cạnh tranh, cạnh
tranh lành mạnh, bình đẳng thì Nhà nước phải bảo
hộ quyền cạnh tranh hợp pháp trong kinh doanh.
Đồng thời, Nhà nước phải kiểm soát và xử lý cứng
rắn bằng các điều luật đã ban hành đối với những
hành vi hạn chế cạnh tranh như thỏa thuận, thông
đồng, ngăn cản, kìm hãm các đối thủ gia nhập thị
trường và phát triển kinh doanh; phải ngăn cấm các
hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và vị
trí độc quyền làm tổn hại đến môi trường kinh
doanh, đến nền kinh tế và người tiêu dùng10.

Do các yếu tố và thể chế pháp lý, do giữa luật
khung và luật của từng Bộ ngành (Luật doanh
nghiệp, Luật đầu tư, Luật xuất nhập khẩu, Luật tài
chính – ngân hàng, Luật phá sản...) còn chắp vá,
chồng chéo, thiếu hoàn chỉnh, không đồng bộ,
không nhất quán và nói chung còn bất cập. Các văn
bản dưới luật, các thông tư hướng dẫn thi hành
chậm, do đó triển khai luật thường có “độ trễ” nhất
định. Chính vì vậy, tác động của các công cụ (pháp
luật và chính sách) đến kết quả kiểm soát và hạn chế
độc quyền kinh doanh của ta không được như mong
muốn. Một số ví dụ:

Mặc dù Luật phá sản ra đời và có hiệu lực sớm
hơn (30/12/1993) so với Luật Cạnh tranh
(1/7/2005), song trình tự thủ tục, các vấn đề cần giải
quyết trong Luật phá sản, đặc biệt là các vấn đề liên
quan đến quyền lợi của người lao động, các vấn đề
tài chính, xã hội, môi trường, cách thức và thẩm
quyền giải quyết, quyền hạn và trách nhiệm của
doanh nghiệp, sự can thiệp và thẩm quyền của các
cơ quan Nhà nước… thì luật còn “bỏ trống” nhiều
chỗ. Một số doanh nghiệp Nhà nước làm ăn thua lỗ,
đang ở trên bờ phá sản nhưng rất ít áp dụng các quy
định phá sản, mà thường thay hình đổi dạng và phổ
biến nhất là sáp nhập, liên doanh, liên kết với các
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doanh nghiệp cùng Bộ, ngành. Trong khi đó, doanh
nghiệp tư nhân phải phá sản. Đây cũng là một biểu
hiện của quyền lực độc quyền11.

Về cơ chế quản lý, biện pháp kiểm soát hàng hóa
và dịch vụ độc quyền hữu hiệu là thông qua thuế và
kiểm soát giá cả. Nhưng thực tế hiện nay ở nước ta
chưa có chính sách thuế áp dụng riêng đối với doanh
nghiệp độc quyền và sản phẩm độc quyền. Pháp
lệnh thuế đối với người có thu nhập cao, đặc biệt là
thu nhập của các doanh nghiệp độc quyền trong
kinh doanh thì chưa được thực hiện hoặc thực hiện
chưa đáp ứng được yêu cầu điều tiết thu nhập trong
xã hội.

Hàng hóa, dịch vụ độc quyền thì nhất thiết nhà
nước phải kiểm soát và điều tiết giá. Nhưng định giá
như thế nào? Cơ quan nào của nhà nước định giá và
kiểm soát giá? Trong thời gian vừa qua, việc kiểm
soát giá của ta chỉ chú trọng vào nội dung kiểm soát
tình hình chấp hành mức giá do Nhà nước quy định,
chưa quan tâm nhiều đến việc kiểm soát chi phí và
giá thành sản xuất, do đó khó phát hiện được mức
chênh lệch giữa chi phí thực tế so với chi phí làm
căn cứ để xác định giá. 

Các vụ việc vi phạm pháp luật được xử lý theo
tính chất vi phạm, phù hợp với các quy định pháp
luật của từng lĩnh vực pháp luật khác nhau, chứ
không hoàn toàn căn cứ vào mục đích cạnh tranh
không lành mạnh của vụ vi phạm đó. Cho nên, trên
thực tế, chỉ các hành vi được xác định là trái pháp
luật mới bị áp dụng các biện pháp chế tài, điều này
đã đưa đến thực tế còn bỏ sót những hành vi cạnh
tranh không lành mạnh do thiếu căn cứ pháp luật để
xử lý12.

3.2. Tác động của chính sách kiểm soát giá và
sản lượng đến điều tiết và kiểm soát độc quyền

Một trong những nguyên lý của kinh tế học là độc
quyền gắn liền với sức mạnh thị trường và có thể
làm thay đổi mối quan hệ giữa giá cả và chi phí sản
xuất của một doanh nghiệp. Trong khi doanh nghiệp
cạnh tranh là người chấp nhận giá thị trường và đưa
ra một lượng cung sản phẩm sao cho giá cả bằng chi
phí cận biên (P = MC), tạo ra cho xã hội nhiều phúc
lợi nhất thì doanh nghiệp độc quyền lại là người
định giá cao hơn chi phí cận biên (P > MC). Chính
vì vậy, trong chính sách kiểm soát giá và sản lượng
đối với độc quyền, Chính phủ thường điều tiết bằng
giá trần (trong ngành ngân hàng là lãi suất trần) và
sản lượng tối thiểu. Giá trần thì có xu hướng tiến
dần đến chi phí cận biên (P -> MC) để đem lại lợi
ích và phúc lợi tốt nhất cho xã hội. Đây là một trong

những phương pháp mà Chính phủ sử dụng để kiểm
soát và điều tiết độc quyền kinh doanh nhằm thực
hiện các mục tiêu: Hiệu quả của giá (hiệu quả phân
bổ), sự công bằng và hiệu quả sản xuất.

Đó là lý thuyết, còn thực tế ở ta lại khác, bằng
nhiều lý do và cách giải thích khác nhau là chi phí
sản xuất tăng, kinh doanh thua lỗ kéo dài và vấn đề
này lại không được công khai, minh bạch. Đố ai biết
chính xác một KWh điện sản xuất tăng thêm của
ngành điện nước ta có chi phí là bao nhiêu (chi phí
cận biên MC)? Trong những năm qua chỉ thấy
ngành điện “kêu lỗ” và giá trần bán điện chỉ thấy
tăng. Đối với ngành ngân hàng thì “lộ trình” giảm
trần lãi suất huy động từ 14% xuống 13% và 12%
rồi 11%,... Đây mới chỉ là giải quyết một vế, còn vế
bên kia: lãi suất cho vay có giảm hay không, giảm
bao nhiêu phần trăm (%)?

Còn chính sách ổn định giá và xác định giá của
Chính phủ đối với những nhóm hàng hóa, dịch vụ
như xi măng, sắt thép, điện, xăng dầu và các hàng
hóa thiết yếu khác, thì cần phân biệt những nhóm
hàng hóa nào Nhà nước phải ổn định giá và nhóm
hàng hóa nào Nhà nước phải xác định giá. Việc làm
này phải được công khai, minh bạch và có thời hạn. 

3.3. Tác động của chính sách thuế - tài chính
đến kiểm soát độc quyền

Mục đích của chính sách này là bảo đảm bình
đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp cạnh tranh và
độc quyền.

Các doanh nghiệp cạnh tranh cho rằng các nhà
sản xuất độc quyền thu được lợi nhuận độc quyền
cao là không công bằng, cần phải điều tiết quả chính
sách thuế - tài chính để các nhà độc quyền cũng chỉ
thu được lợi nhuận như những nhà sản xuất cạnh
tranh. Do đó, 100% số doanh nghiệp cạnh tranh
được gửi phiếu điều tra đều đề nghị Chính phủ đánh
thuế rất nặng vào các chủ thể độc quyền nhằm điều
tiết thu nhập của họ. Chính sách thuế còn có thể áp
dụng đối với các trường hợp bán thấp hơn giá quy
định (bán phá giá) mà không có căn cứ hợp pháp13.

3.4. Tác động của chính sách điều chỉnh độc
quyền và tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước 

Điều chỉnh độc quyền là sử dụng một số biện
pháp, chính sách mang tính chất hành chính nhà
nước để ngăn cản sự lạm dụng quá mức vào thống
lĩnh thị trường và ưu thế của độc quyền, như điều
chỉnh số lượng hàng hóa được sản xuất hoặc không
được sản xuất; quy định về hoạt động sản xuất kinh
doanh và lợi ích của doanh nghiệp độc quyền; quy
định các điều kiện để khống chế đầu vào, đầu ra,



59Số Đặc biệt tháng 9/2012

tiêu chuẩn, chất lượng và giá cả của hàng hóa, dịch
vụ; quy định về bảo vệ môi trường, an toàn lao
động, giới hạn thị phần; công khai hóa hoạt động,
chi phí sản xuất và lợi nhuận của các doanh nghiệp
độc quyền14...

Thực chất của tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước
là làm cho các doanh nghiệp tự thay đổi từ bên
trong, tự điều chỉnh và hoàn thiện cơ cấu hiện tại
của mình chứ không phải phá bỏ hoàn toàn. 

Từ thập niên 1990, công cuộc cải cách, đổi mới
doanh nghiệp nhà nước đã được triển khai với nhiều
biện pháp như cổ phần hóa, bán, khoán, cho thuê,
lập ra các tổng công ty 90-91 và các tập đoàn kinh
tế. Thế nhưng, sau hơn 20 năm hoạt động kinh
doanh với nhiều “ưu đãi, nâng đỡ” của nhà nước mà
hiệu quả mang lại rất thấp, thua lỗ kéo dài. Vì vậy,
các doanh nghiệp này vẫn còn phải tiếp tục thực
hiện tái cấu trúc để định vị lại vai trò của doanh
nghiệp nhà nước, phải thực sự là động lực và chỗ
dựa vững chắc cho toàn bộ nền kinh tế.

Hiện tại cả nước có 101 tập đoàn, tổng công ty và
hai ngân hàng thương mại do nhà nước giữ 100%
vốn. Theo dự án tái cấu trúc nền kinh tế mà bắt đầu
từ doanh nghiệp nhà nước thì đến năm 2020 sẽ chỉ
còn 17 tập đoàn và tổng công ty, nhà nước giữ 100%
vốn điều lệ và khoảng 200 doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực độc quyền nhà nước, an ninh, quốc
phòng và công ích15. Điều quan trọng ở đây là đã
gây ra tác động tích cực cho các doanh nghiệp nhà
nước, đổi mới cách làm ăn theo hướng nâng cao
hiệu quả, năng suất và năng lực cạnh tranh trên thị
trường.

4. Quan điểm và phương hướng hoàn thiện hệ
thống chính sách kiểm soát độc quyền kinh
doanh ở Việt Nam

4.1. Những quan điểm để hoàn thiện hệ thống
chính sách kiểm soát độc quyền16

Hệ thống chính sách kiểm soát độc quyền phải
phù hợp với các nguyên tắc và cơ chế vận hành
khách quan của kinh tế thị trường và các cam kết hội
nhập kinh tế quốc tế. Quan điểm này đòi hỏi phải
giữ quan hệ hợp lý giữa “nhà nước – thị trường”,
trong đó thị trường là khâu trung tâm và quyết định
của phát triển kinh tế. Nhà nước chỉ can thiệp vào
những khâu nhất định nhằm ổn định kinh tế vĩ mô,
thực hiện nguyên tắc tự do kinh doanh, tạo lập môi
trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, trật tự và
có hiệu quả giữa các chủ thể kinh doanh của mọi
thành phần kinh tế. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống
chính sách kiểm soát độc quyền phải phù hợp với

pháp luật của các nước trên thế giới và với các cam
kết  hội nhập kinh tế quốc tế.

Hệ thống chính sách kiểm soát độc quyền phải
gắn liền với chống cạnh tranh không lành mạnh và
phải được xây dựng trên quan điểm, đường lối và
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội – tái cấu trúc
nền kinh tế của Đảng và Nhà nước.

Mục đích của hệ thống chính sách kiểm soát độc
quyền là nhằm bảo đảm cho cạnh tranh thực sự trở
thành động lực phát triển của nền kinh tế, bảo đảm
cho các chủ thể kinh doanh  có cơ hội cạnh tranh và
địa vị pháp lý trên thị trường.

Hệ thống chính sách kiểm soát độc quyền phải
được xây dựng trên nền tảng và phù hợp với luật
cạnh tranh của Việt Nam. Phải tuân thủ đầy đủ các
điều luật đã ghi trong luật cạnh tranh, bảo đảm tự do
kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng.
Đồng thời phải chống cạnh tranh không lành mạnh
và những hành vi lạm dụng vị thế độc quyền để
thống lĩnh thị trường, cản trở cạnh tranh,…

Hệ thống chính sách kiểm soát độc quyền phải
tạo ra cơ sở pháp lý đồng bộ, vững chắc để bảo đảm
môi trường kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh,
bình đẳng giữa các chủ thể kinh doanh, đảm bảo
quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

4.2. Phương hướng hoàn thiện hệ thống chính
sách kiểm soát độc quyền kinh doanh ở Việt Nam 

Căn cứ vào mục tiêu của hệ thống chính sách
kiểm soát độc quyền và chống cạnh tranh không
lành mạnh, căn cứ vào các quan điểm cơ bản  đã
trình bày ở trên, nội dung của hệ thống chính sách
kiểm soát độc quyền kinh doanh có thể được hoàn
thiện theo các hướng sau:

4.2.1. Hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi
hành các điều luật kiểm soát độc quyền trong Luật
cạnh tranh 

Qua các điều luật 11, 12, 13, 14, 15 của mục 2:
Chống lạm dụng, vị trí thống lĩnh thị trường và lạm
dụng vị trí độc quyền thì chưa đủ mạnh và phát huy
hết tác dụng tích cực trên thị trường, vẫn còn chung
chung, không công bằng và có nhiều ngoại lệ. Tại
sao chỉ có doanh nghiệp tư nhân mới phá sản, còn
doanh nghiệp nhà nước thì không? Nếu doanh
nghiệp nhà nước gặp khó khăn, kinh doanh thua lỗ
thì nhà nước “nâng đỡ, giải cứu” còn các doanh
nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác thì sao? Cần
“áp đặt” kỷ luật thị trường cạnh tranh với doanh
nghiệp nhà nước (TS. Nguyễn Đình Cung).

Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu thì cũng có nhiều
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câu chuyện như: “Mẹ lỗ nhưng con lãi”, “Lỗ thì
tăng giá”, “Lỗ đã có nhà nước bù”,... Đây là bài toán
đã được tính kỹ. Để cho công ty “mẹ” lỗ, còn “con”
thì lãi nhằm gây áp lực đòi tăng giá xăng, tăng hoa
hồng đại lý, giữ và giành giật thị phần của nhau.
Thực tế là “Lỗ mẹ, thông qua việc chuyển lợi nhuận
sang công ty con, bản chất cũng là chuyển giá nhằm
bớt phải nộp thuế, nộp tiền vào ngân sách” (Chuyên
gia kinh tế - TS. Lê Đăng Doanh).

Cần lưu ý rằng, một môi trường kinh doanh và
cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng thì không bao giờ
có sự tồn tại của độc quyền và các hành vi cạnh
tranh không lành mạnh. Do đó, với tư cách là người
quản lý kinh tế, Nhà nước cần khắc phục ngay thực
trạng “Mẹ lỗ, con lãi để tránh thuế”, hoặc điệp khúc
“Lỗ, tăng giá”, hoặc “Độc quyền = lương cao + hiệu
quả thấp + tăng giá + người tiêu dùng gánh chịu”,...
để bảo đảm công bằng cho các doanh nghiệp. Đồng
thời cần phải hoàn thiện và bảo đảm đồng bộ, nhất
quán và giải quyết tốt mối quan hệ giữa các pháp
luật và chính sách kiểm soát độc quyền và chống
cạnh tranh không lành mạnh.

4.2.2. Hoàn thiện và tăng hiệu lực của các công
cụ, chế tài kiểm soát độc quyền và chống cạnh tranh
không lành mạnh

Chính sách kiểm soát giá độc quyền
Đây là công cụ điều hòa lợi ích trong nền kinh tế.

Muốn kiểm soát giá độc quyền có hiệu quả, phải
tăng cường, bổ sung và hoàn thiện các quy định
pháp luật về kiểm soát giá hàng hóa, dịch vụ độc
quyền, kiểm soát hoạt động kinh doanh, xây dựng
cơ chế thanh tra, giám sát chi phí sản xuất và giá cả
sản phẩm. Công việc này đòi hỏi phải có sự hỗ trợ
của pháp lý và phải được tiến hành một cách độc
lập, khách quan và thường xuyên, có thể theo định
kỳ và bất thường. Tùy theo nhóm hàng hóa và tình
hình biến động của thị trường, tùy theo mục đích
của chính sách kiểm soát giá  mà chính phủ xác định
giá  trần hay giá  sàn.

Cần lưu ý, chính sách kiểm soát giá trên của
Chính phủ chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp và
hàng hóa, dịch vụ ở các thị trường không có cạnh
tranh (độc quyền nhà nước). Còn các doanh nghiệp
độc quyền đang chuyển dần sang thị trường cạnh
tranh (như đường sắt, hàng không, điện, xi măng,
sắt thép, xăng dầu…) thì giải pháp tối ưu mà Chính
phủ lựa chọn là “giải pháp thị trường”, do cơ chế thị
trường quyết định.

Chính sách tài chính – thuế
Chính phủ cần có sự đổi mới cơ chế quản lý tài

chính – thuế đối với kiểm soát độc quyền, thực hiện
chế độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính của
doanh nghiệp, tách biệt tài chính doanh nghiệp với
tài chính nhà nước, thường xuyên thanh tra, giám
sát, kiểm toán, thực hiện chế độ báo cáo tài chính
công khai, minh bạch. Về chính sách thuế, cần phải
hoàn thiện, bổ sung sắc thuế đối với sản phẩm hàng
hóa độc quyền và tăng hiệu lực hơn nữa đối với điều
tiết thu nhập, lợi nhuận độc quyền, đảm bảo công
bằng xã hội. Thực hiện những đổi mới này, sẽ buộc
các doanh nghiệp độc quyền phải sử dụng nguồn
vốn ngân sách có hiệu quả, tránh được sự dựa dẫm,
ỷ lại vào nhà nước, giảm bớt những hậu quả từ vị
thế độc quyền, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng và có
hiệu quả18.

Hoàn thiện và tăng hiệu lực các chế tài của pháp luật
Các chế tài của pháp luật kiểm soát độc quyền và

chống cạnh tranh không lành mạnh gồm có: Chế tài
hành chính, chế tài dân sự và chế tài hình sự. Các
chế tài này đã được quy định rõ cùng với những
biện pháp xử lý vi phạm trong luật cạnh tranh và
kiểm soát độc quyền, nhưng triển khai thực hiện cần
phải quyết liệt và nghiêm khắc hơn, không có ngoại
lệ.

4.3. Phát huy vai trò quản lý và điều hành kinh
tế của Nhà nước

Để thực hiện được mục đích của hệ thống chính
sách và cơ chế điều chỉnh, kiểm soát độc quyền,
chống cạnh tranh không lành mạnh là tạo ra môi
trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, có hiệu
quả giữa các chủ thể kinh doanh, là hoàn thiện cấu
trúc và tương quan thị trường với 2 thái cực gắn liền
với 2 loại thị trường chủ yếu: thị trường cạnh tranh
và thị trường không có cạnh tranh.

Thị trường cạnh tranh bao gồm các chủ thể kinh
doanh thuộc các thành phần kinh tế, kể cả doanh
nghiệp nhà nước được độc quyền kinh doanh
(không thuộc loại thị trường thứ 2) thì đều phải tuân
theo quy luật và cơ chế vận hành của kinh tế thị
trường, chấp nhận cạnh tranh với quy mô tính chất,
mức độ và hình thức khác nhau, nhưng phải theo
đúng luật cạnh tranh đã ban hành và thực hiện ở Việt
Nam. Còn thị trường không có cạnh tranh thường
gắn với độc quyền nhà nước, độc quyền tự nhiên và
bao gồm một số khâu, công đoạn tạm thời không ở
thị trường cạnh tranh. Ví dụ: truyền tải và phân phối
điện của ngành điện lực Việt Nam thì đều phải đặt
dưới sự kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ và điều tiết của
Nhà nước. Cần lưu ý: truyền tải và phân phối điện
chỉ là cơ cấu trước mắt, còn lâu dài khi có đủ điều
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kiện và đặc biệt là giải quyết được nguồn cung về
điện thì sẽ chuyển toàn bộ sang thị trường điện cạnh
tranh.

Muốn đạt được các mục đích trên thì phải hoàn
thiện và tăng cường hiệu lực của các yếu tố pháp lý,
các quy định và giải pháp chính sách sau:

Điều tiết độc quyền nhà nước, rà soát, sắp xếp,
đổi mới và hạn chế bớt số lượng, lĩnh vực mà các
doanh nghiệp nhà nước được độc quyền kinh
doanh19.

Để hạn chế tình trạng độc quyền và giảm số
lượng các doanh nghiệp độc quyền nhà nước, cần có
giải pháp cấp bách để điều chỉnh doanh nghiệp theo
cơ cấu hợp lý, không nhất thiết phải giữ tỷ trọng lớn
trong tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Vai
trò của nhà nước đâu phải thể hiện ở số lượng các
doanh nghiệp nhà nước nhiều và chiếm tỷ trọng lớn,
mà chủ yếu là ở năng suất, chất lượng, hiệu quả, vị
thế, thị phần và năng lực cạnh tranh... Do đó, đối với
những doanh nghiệp nhà nước được độc quyền kinh
doanh mà hoạt động kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài
thì Nhà nước mạnh dạn xóa bỏ, cho phá sản, để tập
trung nguồn lực thúc đẩy những doanh nghiệp
“sống khỏe” phát triển mạnh hơn trong “sân chơi”
cạnh tranh sòng phẳng với các doanh nghiệp khác.

Còn đối với doanh nghiệp hoạt động công ích sẽ
chuyển từ cơ chế cấp vốn sang cơ chế đặt hàng nhà
nước hoặc đấu thầu, hoặc cổ phần hóa,...

Tái cấu trúc nền kinh tế bắt đầu từ doanh nghiệp
nhà nước và hiệu quả phải đặt lên hàng đầu, là vấn
đề được nói đến nhiều nhất trong thời gian gần đây
và cũng chính là vấn đề được các nhà quản lý,
chuyên gia kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp quan
tâm và chờ đợi. Tái cấu trúc nền kinh tế gắn với
chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng
cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của
toàn bộ nền kinh tế. 

Điều quan trọng của quá trình tái cấu trúc các
doanh nghiệp nhà nước, các công ty và tập đoàn
kinh tế không chỉ là bán, khoán, cho thuê, cổ phần
hóa, cơ cấu lại tỷ lệ vốn nắm giữ của nhà nước, mà
còn đổi mới bộ máy quản lý và thực thi chính sách
của các doanh nghiệp, phải có hệ thống chính sách
mới và chính sách khuyến khích kèm theo. Thực
chất của tái cấu trúc, suy cho cùng là thay đổi cơ cấu
và cách thức phân bổ nguồn lực, mà chủ yếu là
nguồn lực tài chính, có hiệu quả hơn.

Đánh giá một cách tổng quát thì hầu hết các
doanh nghiệp nhà nước, các công ty và tập đoàn
kinh tế hoạt động kém hiệu quả, đóng góp vào sự

tăng trưởng rất ít.
Cụ thể, theo số liệu thống kê, khu vực doanh

nghiệp nhà nước giai đoạn 2006 – 2010 chiếm tới
45% tổng đầu tư toàn xã hội, nhưng chỉ đóng góp
khoảng 28% GDP, 25% giá trị sản xuất công nghiệp
và không đóng góp gì cho việc tạo ra việc làm mới.
Điều này tương phản với vai trò ngày càng quan
trọng của khu vực kinh tế tư nhân và các thành phần
kinh tế khác20.

Nếu so sánh với một số nước trong khu vực và
trên thế giới thì hiện nay, doanh số của 10 tập đoàn
kinh tế nhà nước lớn nhất của Việt Nam chiếm tới
37,3% GDP, so với 9,4% của Trung Quốc, 1,9% của
Đài Loan, 8% của Brazil và 25% của Mexico; Mức
độ phân tán/ tập trung của các tập đoàn Việt Nam
cũng ở mức độ là 6,4; so với Trung Quốc là 2,3; Hàn
Quốc là 1,7; Thái Lan là 3,5… Chỉ số này càng lớn
càng chứng tỏ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư khá
tràn lan, không chuyên sâu vào lĩnh vực có thế
mạnh20... Vì vậy, trong tiến trình tái cấu trúc doanh
nghiệp nhà nước, các công ty và tập đoàn kinh tế,
Chính phủ cần phải mạnh dạn giảm vốn đầu tư của
nhà nước trong toàn bộ khu vực doanh nghiệp nhà
nước, thực hiện cải cách, đẩy mạnh cổ phần hóa và
điều chuyển các doanh nghiệp nhà nước được độc
quyền kinh doanh nhưng hoạt động kém hiệu quả,
thua lỗ kéo dài sang khu vực kinh tế khác… theo
hướng giảm chức năng “Nhà nước kinh doanh”,
tăng cường “Nhà nước phúc lợi” và giảm tỷ lệ sở
hữu nhà nước; đồng thời, “nuôi dưỡng”, “hỗ trợ”
các doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh và đủ sức gánh
vác nhiệm vụ của các doanh nghiệp nhà nước
chuyển sang, góp phần hoàn thiện mô hình cấu trúc
và tương quan thị trường của Việt Nam trong chiến
lược thay đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất
lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của toàn bộ
nền kinh tế.

Từ phân tích, đánh giá tác động tích cực và hạn
chế của hệ thống chính sách đến kiểm soát độc
quyền và chống cạnh tranh không lành mạnh ở Việt
Nam, tác giả đã đưa ra một số quan điểm, phương
hướng và nhóm các giải pháp để hoàn thiện hệ
thống các chính sách kiểm soát độc quyền và chống
cạnh tranh không lành mạnh nhằm tạo lập và duy trì
môi trường kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh
bình đẳng  góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng,
nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh
tranh của toàn bộ nền kinh tế.�
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